
                                                                                               

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách điều chỉnh thông tin

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số CCHN cũ

Số giấy phép hành 
nghề/số CCHN điều 

chỉnh
Phạm vi hành nghề cũ

Phạm vi hành 
nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn cũ

Vị trí chuyên môn 
điều chỉnh

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 An Thị Nhân 3817/BP-CCHN

001752/ĐNAI-

GPHN ngày 

13/11/2025;156/QĐ-

TTYT ngày 

29/06/2026

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Điều dưỡng; Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của 

Hộ sinh trình độ 

Đại học

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

Hộ sinh TH

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của Hộ 

sinh trình độ Đại học

2
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
003378/BP-CCHN

002594/ĐNAI-

GPHN ngày 

01/06/2026;157/QĐ-

TTYT ngày 

29/06/2026

Thực hiện theo TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Điều dưỡng; Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của 

Hộ sinh trình độ 

Đại học

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

Hộ sinh CĐ

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của Hộ 

sinh trình độ Đại học

3 Hoàng Thị Hường

003193/BP-

CCHN;1638/QĐ-

SYT ngày 9/10/2017 

002600/ĐNAI-

GPHN ngày 

01/06/2026

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ; Thực 

hiện các kỹ thuật cơ bản về 

gây mê hồi sức.

Điều dưỡng

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

- Y sĩ đa khoa

- Y sỹ thực hiện 

kỹ thuật gây mê 

hồi sức cơ bản.

Điều dưỡng

4 Nguyễn Thị Thu Hằng 4116/BP-CCHN

002558/ĐNAI-

GPHN ngày 

08/07/2026

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường

Điều dưỡng

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

Y sỹ đa khoa Điều dưỡng

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGH  Ề 

2. Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt- thôn Đức Phong- xã Bù Đăng - thành phố Đồng Nai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6; Tham gia khám T7,CN và trực theo phân công của Lãnh đạo

* Danh sách điều chỉnh thông tin:

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI                                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÙ ĐĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÙ ĐĂNG

 Số:      08/DS-TTYT                           Bù Đăng, ngày 12 tháng 08 năm 2026



5 Nguyễn Thị Thu Hiền 003247/BP-CCHN

002523/ĐNAI-

GPHN ngày 

08/7/2026

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường

Điều dưỡng

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa Điều dưỡng

6 Hồ Thị Nương 003033/BP-CCHN

002597/ĐNAI-

GPHN ngày 

01/06/2026

Khám chữa bệnh đa khoa Điều dưỡng

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

Y sĩ đa khoa Điều dưỡng

7 Nguyễn Thị Kiều 001198/BP-CCHN

002394/ĐNAI-

GPHN ngày 

06/04/2026

Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ_BNV
Điều dưỡng

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

Điều dưỡng viên Điều dưỡng

8 Lương Phi Hải 5069/BP-CCHN

5069/BP-

CCHN;1334/QĐ-

SYT ngày 12/12/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai mũi họng

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

- Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

- Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

- Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng

9 Trần Văn Bình

001247/BP-CCHN; 

1643/QĐ-SYT ngày 

09/10/2017; 

374/QĐ-SYT ngày 

23/5/2016.

002729/ĐNAI-

GPHN ngày 

21/7/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường thuộc khoa 

Mắt; Thực hiện các kỹ thuật 

cơ bản về gây mê hồi sức 

trong Sản phụ khoa.

Y khoa

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

- Y sĩ đa khoa

- Y sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

thuộc khoa Mắt

- Y sĩ thực hiện 

các kỹ thuật cơ 

bản về gây mê 

hồi sức trong 

Sản phụ khoa.

Bác sỹ 

10 Trần Đình Dương 5017/BP-CCHN

5017/BP-CCHN 

ngày 25/3/2022; 

453/QĐ-SYT ngày 

23/7/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

-Bác sĩ khám 

bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

-Phân công 

khám bệnh, chữa 

bệnh phòng 

khám Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản.

- Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

- Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa



11 Nguyễn Hữu Lộc 5039/BP-CCHN

5039/BP-CCHN 

ngày 10/6/2022; 

446/QĐ-SYT ngày 

23/7/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 

đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 

6; Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của 

Lãnh đạo

Bác sỹ Đa khoa

- Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

- Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Chấn thương 

chỉnh hình

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/số CCHN
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

1 Trương Thị Khánh Linh
000138/BP-GPHN 

ngày 19/08/2024
Điều dưỡng

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 đến 

17h00; Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của Lãnh 

đạo

Điều dưỡng

2 Lê Thị Anh Thư

002473/ĐNAI-

GPHN ngày 

04/5/2026

Y khoa

Toàn thời gian: Sáng từ 7h 

đến 11h30;  Chiều 13h30 đến 

17h00; Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Tham gia khám T7,CN và 

trực theo phân công của Lãnh 

đạo

Bác sỹ

GIÁM ĐỐC

* Tăng nhân sự: 
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